	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 Mẫu số 10/CKTC-NSĐP 
	
	
	

	 
	 
	
	 

	CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012
	
	
	

	 
	
	
	

	 Đơn vị tính: Triệu đồng 
	
	
	

	Stt
	Nội dung
	 Quyết toán năm 2012 
	

	A
	Tổng thu NSNN trên địa bàn 
	        222.815.667 
	

	1
	Thu nội địa
	          109.426.250 
	

	2
	Thu từ dầu thô
	            34.260.163 
	

	3
	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
	            67.810.128 
	

	4
	Thu viện trợ không hoàn lại
	                566.920 
	

	5
	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách
	            10.752.206 
	

	B
	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 
	  76.932.268 
	

	1
	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
	            38.835.730 
	

	*
	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%
	         18.450.343 
	

	*
	Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %
	         20.385.387 
	

	2
	Bổ sung từ NSTW
	             2.335.553 
	

	*
	Bổ sung cân đối
	 
	

	*
	Bổ sung có mục tiêu
	           2.335.553 
	

	 
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
	           1.227.492 
	

	3
	Thu chuyển nguồn NS năm trước
	            10.002.644 
	

	4
	Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
	             6.010.000 
	

	5
	Thu kết dư
	             8.429.215 
	

	6
	Thu viện trợ không hoàn lại
	                566.920 
	

	7
	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách
	            10.752.206 
	

	III
	Chi ngân sách địa phương
	          65.045.985 
	

	1
	Chi đầu tư phát triển (kể cả chuyển nguồn tạm ứng vốn đầu tư)
	            23.344.135 
	

	2
	Chi thường xuyên
	            24.712.925 
	

	3
	Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
	             1.208.866 
	

	4
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	                  11.400 
	

	5
	Dự phòng
	 
	

	6
	Chi CTMTQG và nhiệm vụ khác
	             1.339.633 
	

	7
	Chi chuyển nguồn NS năm sau (nguồn XSKT + nguồn TX)
	             5.205.048 
	

	8
	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách
	             9.223.978 
	


 
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 Mẫu số 11/CKTC-NSĐP 
	
	
	

	 
	 
	
	 

	CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN 
NĂM 2012
	
	
	

	Đơn vị tính: triệu đồng
	
	
	

	STT
	Nội dung
	Quyết toán 
năm 2012
	

	A
	Ngân sách cấp tỉnh
	 
	

	I
	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh
	67.579.963
	

	1
	Các khoản thu NS cấp tỉnh hưởng 100%
	16.582.167
	

	2
	Các khoản thu NS cấp tỉnh hưởng theo tỉ lệ phần trăm (%)
	17.739.782
	

	3
	Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
	6.010.000
	

	4
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	 
	

	5
	Thu kết dư
	6.001.762
	

	6
	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước
	9.218.741
	

	7
	Thu viện trợ không hoàn lại
	555.921
	

	8
	Bổ sung từ ngân sách Trung ương
	2.335.553
	

	 
	- Bổ sung cân đối
	 
	

	 
	- Bổ sung có mục tiêu
	2.335.553
	

	9
	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN
	9.134.112
	

	10
	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
	1.925
	

	II
	Chi ngân sách cấp tỉnh 
	        57.602.040 
	

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho NSĐP cấp dưới trực tiếp)
	49.480.936
	

	2
	Bổ sung cho NS huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh
	8.116.104
	

	 
	- Bổ sung cân đối
	5.535.766
	

	 
	- Bổ sung có mục tiêu
	2.580.338
	

	3
	Nộp hoàn trả ngân sách cấp trên
	5.000
	

	B
	Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	 
	

	I
	Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	17.470.334
	

	1
	Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
	1.868.176
	

	2
	Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	2.645.605
	

	3
	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước
	 
	

	4
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	 
	

	5
	Thu kết dư
	2.427.453
	

	6
	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước
	783.903
	

	7
	Thu viện trợ không hoàn lại
	10.999
	

	8
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	           8.116.104 
	

	 
	- Bổ sung cân đối 
	5.535.766
	

	 
	- Bổ sung có mục tiêu
	2.580.338
	

	9
	Thu nộp ngân sách cấp trên
	 
	

	10
	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách NN
	1.618.094
	

	II
	Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (không kể chi chuyển giao  giữa ngân sách quận huyện)
	        15.566.974 
	


 
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 Mẫu số 12/CKTC-NSĐP 
	
	
	

	 
	 
	
	 

	QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2012
	
	
	

	 
	
	
	

	Đơn vị: triệu đồng
	
	
	

	STT
	NỘI DUNG
	Quyết toán 2012
	

	 
	TỔNG THU NSNN (A+B)
(Không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách và tín phiếu, trái phiếu của NSTW)
	222.815.667
	

	A
	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
	212.063.461
	

	I
	Thu từ SXKD trong nước
	109.426.250
	

	1
	Thu từ DNNN trung ương
	11.731.081
	

	 
	Thuế GTGT hàng sản xuất KD trong nước
	5.264.557
	

	 
	Thuế TTĐB hàng SX trong nước
	3.652.141
	

	 
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	2.767.424
	

	 
	Tr.đó: - Từ các đơn vị hạch toán toàn ngành
	56.102
	

	 
	Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	 
	

	 
	Thuế tài nguyên
	760
	

	 
	Thuế môn bài
	2.610
	

	 
	Thu sử dụng vốn ngân sách
	 
	

	 
	Thu khác
	43.589
	

	2
	Thu từ các doanh nghiệp nhà nước địa phương
	9.043.864
	

	 
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất KD trong nước
	2.771.641
	

	 
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước
	2.827.538
	

	 
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	3.195.802
	

	 
	Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	5.288
	

	 
	Thuế tài nguyên
	15.936
	

	 
	Thuế môn bài
	3.713
	

	 
	Thu sử dụng vốn ngân sách
	 
	

	 
	Thu khác
	223.946
	

	3
	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	25.099.009
	

	 
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất KD trong nước
	7.196.550
	

	 
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước
	5.006.680
	

	 
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	11.727.900
	

	 
	Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài
	 
	

	 
	Thuế tài nguyên
	13.082
	

	 
	Thuế môn bài
	8.037
	

	 
	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nuớc, mặt biển
	210.981
	

	 
	Thu từ khí thiên nhiên
	629.423
	

	 
	Thu khác
	306.356
	

	4
	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh
	26.514.546
	

	 
	Thuế GTGT hàng sản xuất KD trong nước
	12.536.491
	

	 
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước
	434.746
	

	 
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	12.659.311
	

	 
	Thu sử dụng vốn
	271
	

	 
	Thuế tài nguyên
	3.136
	

	 
	Thuế môn bài
	361.712
	

	 
	Thu khác
	518.879
	

	5
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	4.260
	

	6
	Thuế thu nhập cá nhân
	16.844.358
	

	7
	Lệ phí trước bạ
	2.701.203
	

	8
	Thuế bảo vệ môi trường (phí xăng dầu)
	2.631.290
	

	9
	Thu phí, lệ phí
	1.132.841
	

	 
	Thu phí, lệ phí TW
	788.718
	

	 
	Thu phí, lệ phí địa phương
	344.123
	

	10
	Các khoản thu về nhà đất
	11.606.073
	

	 
	Thuế nhà đất/sử dụng đất phi nông nghiệp
	129.674
	

	 
	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	278
	

	 
	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước
	1.343.917
	

	 
	Tr.đó: Thu từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí
	 
	

	 
	Thu tiền sử dụng đất và giao đất trồng rừng
	9.921.832
	

	 
	Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc SHNN
	210.372
	

	11
	Thu tại xã
	78.149
	

	12
	Thu khác
	2.039.576
	

	 
	Thu từ quỹ đất công ích và đất công (tỉnh, huyện)
	83.823
	

	 
	Tr.đó: Thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất
	83.005
	

	 
	Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã)
	794.133
	

	 
	Tr.đó: Phạt ATGT
	458.276
	

	 
	Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã)
	141.740
	

	 
	Tr.đó: Tịch thu chống lậu
	 
	

	 
	Thu tiền bán hàng hóa và vật tư dự trữ
	 
	

	 
	Thu tiền bán cây đứng
	 
	

	 
	Thu bán tài sản
	23.574
	

	 
	Thu thanh lý nhà làm việc
	1.294
	

	 
	Thu hồi các khoản chi năm trước
	238.650
	

	 
	Thu do NS cấp khác hoàn trả khoản thu năm trước
	 
	

	 
	Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã)
	756.362
	

	II
	Thu về dầu khí thô
	34.260.163
	

	III
	Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng NK do hải quan thu
	67.810.128
	

	IV
	Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại)
	566.920
	

	B
	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN
	10.752.206
	

	 
	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B)
	76.932.268
	

	A
	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương
	       66.180.062 
	

	1
	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
	         38.835.730 
	

	 
	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%
	18.450.343
	

	 
	Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %
	20.385.387
	

	2
	Bổ sung từ NSTW
	2.335.553
	

	3
	Thu chuyển nguồn NS năm trước
	10.002.644
	

	4
	Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
	6.010.000
	

	5
	Vay trái phiếu đô thị và kho bạc
	 
	

	6
	Thu kết dư
	8.429.215
	

	7
	Thu viện trợ không hoàn lại
	566.920
	

	B
	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách
	       10.752.206 
	


 
Chi tiết xem file đính kèm
